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STT
DANH MỤC KỸ THUẬT

PHÂN TUYẾN KỸ THUẬT

CS TT43 A B C D
1 Khám bệnh, kê đơn điều trị các bệnh thông thường thuộc chuyên khoa Nhi

I. HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC

A. TUẦN HOÀN

2 28 Đặt catheter tĩnh mạch x x x

3 45 Hạ huyết áp chỉ huy x x x

4 51 Ép tim ngoài lồng ngực x x x x

B. HÔ HẤP

5 104 Mở màng giáp nhẫn cấp cứu x x x x

6 105 Thổi ngạt x x x x

7 106 Bóp bóng Ambu qua mặt nạ x x x x

8 107 Thủ thuật Heimlich (lấy dị vật đường thở) x x x x

9 108  Thở oxy gọng kính x x x x

10 109  Thở oxy lưu lượng cao qua mặt nạ không túi x x x x

11 110 Thở oxy qua mặt nạ có túi x x x x

12 112 Cố định lồng ngực do chấn thương gãy xương sườn x x x x

13 113 Cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp x x x x

C. THẬN – LỌC MÁU

14 132 Đặt ống thông dẫn lưu bàng quang x x x

15 133 Thông tiểu x x x x

16 134 Hồi sức chống sốc x x x x
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D. THẦN KINH

17 149 Điều trị co giật liên tục (điều trị trạng thái động kinh) x x x

18 151 Điều trị giãn cơ trong cấp cứu x x x

Đ. TIÊU HÓA

19 168 Rửa dạ dày cấp cứu x x x

20 178 Đặt sonde hậu môn x x x x

21 179 Thụt tháo phân x x x x

22 180 Nuôi dưỡng người bệnh bằng đường truyền tĩnh mạch ngoại biên x x x x

E. TOÀN THÂN

23 184 Hạ nhiệt độ chỉ huy x x

24 185 Nâng thân nhiệt chủ động x x x

25 186 Chiếu đèn điều trị vàng da sơ sinh x x

26 187 Kiểm soát đau trong cấp cứu x x x

27 195 Tắm tẩy độc cho người bệnh x x x x

28 197 Gội đầu tẩy độc cho người bệnh x x x x

29 200 Cố định cột sống cổ bằng nẹp cứng x x x x

30 201 Cố định tạm thời người bệnh gãy xương x x x x

31 202 Băng bó vết thương x x x x

32 203 Cầm máu (vết thương chảy máu) x x x x

33 210 Tiêm truyền thuốc x x x x

SƠ SINH

34 194 Ep tim ngoài lồng ngực x x x

35 196 Khám sơ sinh x x x x

36 197 Chăm sóc rốn sơ sinh x x x x

37 198 Tắm sơ sinh x x x x
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38 199 Đặt sonde hậu môn sơ sinh x x x x

39 200 Bóp bóng Ambu, thổi ngạt sơ sinh x x x x

40 202 Cố định tạm thời gãy xương sơ sinh x x x x

Tổng cộng 40 Danh mục kỹ thuật
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